
 

Phụ lục 1 
1. Danh sách một số chứng chỉ tiếng nước ngoài minh chứng cho trình độ ngoại ngữ của 

người dự tuyển 
TT Ngôn ngữ Chứng chỉ/văn bằng Trình độ/Thang điểm 
1 Tiếng Anh TOEFL iBT Từ 46 trở lên 

IELTS Từ 5.5 trở lên 
Cambridge Assessment English B2 First/B2 Business 

Vantage/Linguaskill 
Thang điểm: từ 160 trở lên 

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas TCF từ 400 trở lên DELF B2 
trở lên Diplôme de Langue 

3 Tiếng Đức Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở lên 
The German TestDaF language certificate TestDaF level 4 (TDN 4) trở 

lên 
4 Tiếng Trung Quốc Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4 trở lên 
5 Tiếng Nhật Japanese Language Proficiency Test 

(JLPT)  
N3 trở lên 

6 Tiếng Nga ТРКИ - Тест по русскому языку как 
иностранному (TORFL - Test of Russian 
as a Foreign Language)  

ТРКИ-2 trở lên 

7 Các ngôn ngữ tiếng 
nước ngoài khác  

Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  

Từ bậc 4 trở lên 

 
1.1. Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cập nhật đến ngày 10/01/2023) 
STT Tên đơn vị 

1 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

2 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 
3 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
4 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 
5 Đại học Thái Nguyên 
6 Trường Đại học Cần Thơ 
7 Trường Đại học Hà Nội 
8 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
9 Trường Đại học Vinh 
10 Trường Đại học Sài Gòn 
11 Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 
12 Trường Đại học Trà Vinh 
13 Trường Đại học Văn Lang 
14 Trường Đại học Quy Nhơn 
15 Trường Đại học Tây Nguyên 
16 Học viện An ninh Nhân dân 
17 Học viện Báo chí Tuyên truyền 
18 Trường Đại học Công thương TP. HCM 
19 Trường Đại học Thương mại 
20 Học viện Khoa học Quân sự 
21 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 
22 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. HCM) 
23 Học viện Cảnh sát Nhân dân 
24 Đại học Bách Khoa Hà Nội 
25 Trường Đại học Nam Cần Thơ 
26 Trường Đại học Ngoại thương 
27 Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM 


